 PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số:  295  /CĐVC ngày  29 tháng  10  năm 2019)
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2019
(Dùng cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở)
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	I. Tình hình lao động
	
	

	1
	Số công đoàn cơ sở
	đơn vị
	

	2
	Tổng số đoàn viên công đoàn/ tổng số cán bộ, công chức, viên chức, lao động, trong đó: nữ
	người
	

	3
	Tổng số cán bộ công đoàn chuyên trách

Trong đó: nữ
	người
	

	4
	Tổng số cán bộ công đoàn không chuyên trách

Trong đó: nữ
	người
	

	II. Kết quả hoạt động công đoàn
	
	

	1. Thực hiện Quy chế dân chủ
	
	

	1.1
	Số đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; hội nghị người lao động
	đơn vị
	

	1.2
	Số đơn vị có thoả ước lao động tập thể 
	Đơn vị
	

	1.3
	Số đơn vị có quy chế phối hợp giữa ban chấp hành công đoàn với thủ trưởng đơn vị
	Quy chế
	

	2. Số liệu tổ chức, cán bộ
	
	

	2.1
	Số công đoàn cơ sở là cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
	đơn vị
	

	2.2
	Số công đoàn cơ sở là doanh nghiệp nhà nước
	đơn vị
	

	2.3
	Số công đoàn cơ sở là doanh nghiệp ngoài nhà nước
	đơn vị
	

	2.4
	Tổng số đoàn viên kết nạp mới
	người
	

	2.5
	Tổng số đoàn viên giảm 
	người
	

	2.6
	Tổng số cán bộ công đoàn chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công đoàn

Trong đó: nữ
	người
	

	2.7
	Tổng số cán bộ công đoàn không chuyên trách  được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công đoàn

Trong đó: nữ
	người
	

	3. Chăm lo bảo vệ lợi ích cho đoàn viên và người lao động
	
	

	3.1
	Số người được tư vấn pháp luật
	người
	

	3.2
	Số tiền hỗ trợ, thăm hỏi
- Nhân dịp Tết nguyên đán:

- Nhân Tháng Công nhân:


	đồng
	

	3.3
	Số đoàn viên được khám sức khoẻ định kỳ
	người
	

	3.4
	Số cuộc hội thao, hội diễn do công đoàn chủ trì hoặc tham gia tổ chức

- Số lượt người tham gia
	cuộc/người
	

	4. Công tác thi đua
	
	

	4.1
	Số đợt phát động thi đua được thực hiện (Nêu rõ tên đợt thi đua)

	đợt
	

	4.2
	Số cá nhân, tập thể được khen thưởng (từ cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam trở lên)

Trong đó: nữ
	 hình thức/ danh hiệu
	

	5. Công tác tuyên truyền giáo dục
	
	

	5.1
	Hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2019:
-

-
	Hoạt động
	

	5.2
	Hoạt động nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 25 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam:
-

- 
	Hoạt động
	

	5.3
	Số đoàn viên công đoàn ưu tú do công đoàn cơ sở giới thiệu được kết nạp vào Đảng
	người
	

	6. Công tác nữ công
	
	

	6.1
	Số công đoàn cơ sở có ban nữ công quần chúng
	đơn vị
	

	6.2
	Hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), Quốc tế hạnh phúc (20/3), Phụ nữ Việt Nam ( 20/10), Gia đình Việt Nam (28/6):

-

-


	
	

	7. Hoạt động xã hội
	
	

	7.1
	Xã hội từ thiện:

Trong đó:

- Số tiền:

- Số nhà:

- Số người:
	đồng

nhà

người
	

	7.2
	Các hoạt động XHTN khác:
	đồng
	

	8. Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, chế độ
	
	

	8.1
	Số cuộc công đoàn tham gia kiểm tra việc thực hiện chính sách, chế độ theo quy định pháp luật
	cuộc
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BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2019
(Dùng cho công đoàn cơ sở)
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	I. Tình hình lao động
	
	

	1
	Tổng số đoàn viên công đoàn/ tổng số cán bộ, công chức, viên chức, lao động, trong đó: nữ
	người
	

	2
	Tổng số cán bộ công đoàn chuyên trách

Trong đó: nữ
	người
	

	3
	Tổng số cán bộ công đoàn không chuyên trách

Trong đó: nữ
	người
	

	II. Kết quả hoạt động công đoàn
	
	

	1. Thực hiện Quy chế dân chủ
	
	

	1.1
	Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; hội nghị người lao động
	có/không
	

	1.2
	Ban Thanh tra nhân dân
	có/không
	

	1.3
	Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc 
	có/không
	

	1.4
	Thoả ước lao động tập thể 
	có/không
	

	1.5
	Quy chế phối hợp giữa ban chấp hành công đoàn với thủ trưởng đơn vị
	có/không
	

	2. Số liệu tổ chức, cán bộ
	
	

	2.1
	Tổng số đoàn viên kết nạp mới
	người
	

	2.2
	Tổng số đoàn viên giảm 
	người
	

	2.3
	Tổng số cán bộ công đoàn không chuyên trách  được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công đoàn

Trong đó: nữ
	người
	

	3. Chăm lo bảo vệ lợi ích cho đoàn viên và người lao động
	
	

	3.1
	Số người được tư vấn pháp luật
	người
	

	3.2
	Số đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau được công đoàn hỗ trợ, thăm hỏi
	người
	

	3.3
	Số tiền hỗ trợ, thăm hỏi
- Nhân dịp Tết nguyên đán:

- Nhân Tháng Công nhân:
	đồng
	

	3.4
	Số đoàn viên được khám sức khoẻ định kỳ
	người
	

	3.5
	Số cuộc hội thao, hội diễn do công đoàn chủ trì hoặc tham gia tổ chức:
- Số lượt người tham gia
	cuộc/người
	

	4. Công tác thi đua
	
	

	4.1
	Số đợt phát động thi đua được thực hiện (Nêu rõ tên đợt thi đua)


	đợt
	

	4.2
	Số cá nhân, tập thể được khen thưởng (từ cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam trở lên)

Trong đó: nữ
	hình thức/danh hiệu 
	

	5. Công tác tuyên truyền giáo dục
	
	

	5.1
	Các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 25 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam:

	
	

	5.2
	Số đoàn viên và người lao động được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp

Trong đó: nữ
	người
	

	5.3
	Số đoàn viên công đoàn ưu tú do công đoàn cơ sở giới thiệu được kết nạp vào Đảng
	người
	

	6. Công tác nữ công
	
	

	6.1
	Ban nữ công quần chúng
	có/không
	

	6.2
	Hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), Quốc tế hạnh phúc (20/3), Phụ nữ Việt Nam ( 20/10), Gia đình Việt Nam (28/6):

-

-
	
	

	6.3
	Tổng số cán bộ nữ công công đoàn cấp trên cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn nội dung bình đẳng giới, lồng ghép giới
	người
	

	7. Hoạt động xã hội
	
	

	7.1
	Xã hội từ thiện:

Trong đó:

- Số tiền:

- Số nhà:

- Số người:
	đồng

nhà

người
	

	7.2
	Các hoạt động XHTN khác:


	đồng
	

	8. Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, chế độ
	
	

	8.1
	Số cuộc công đoàn tham gia kiểm tra việc thực hiện chính sách, chế độ theo quy định pháp luật
	cuộc
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